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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 
 

 

1. HÌNH THỨC, TÊN GỌI 

- Tên Công ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 

- Tên giao dịch:     VINA2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt:     VINA2., JSC 

- Mã Chứng khoán: VC2 (HNX) 

 

2. THÔNG TIN CHUNG 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hoà 

được Bộ Xây dựng thành lập tháng 4 năm 1970. Tháng 6/1995, Bộ Xây dựng quyết định sát 

nhập vào Tổng Công ty Vinaconex và đổi tên là Công ty Xây dựng số 2. 

- Quyết định thành lập: Số 1284/QĐ-BXD ngày 29/09/2003 chuyển Doanh nghiệp Nhà nước 

Công ty Xây dựng số 2 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. 

- Ngày 31/03/2020 thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0100105895 đổi tên thành 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Đăng ký thay đổi lần thứ 16) 

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa B - khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim 

- Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội - Việt Nam 

- Tài khoản số:             10201 00000 55354 - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

                                      - Chi nhánh Nam Thăng Long 

- Mã số thuế:                010 010 5895 

- Số điện thoại:            (84-24) 3753 0936;  (84-24) 3753 2039            Fax: (84-24) 3836 1012 

- Email:                         info@vina2.com.vn                                              Website: vina2.com.vn 

- Nơi thành lập:            Việt Nam                        - Vốn điều lệ:               400.000.000.000 đồng 

 

3. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp,          

cầu cống, thủy lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và     

khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 110KV; Thi công 

san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước; lắp đặt 

đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh; 

 Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản; 

 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Thiết kế công trình thủy lợi; 

Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế hệ thống điện 

công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình 

đường bộ; Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước công trình xây dựng; 

 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 

luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán) 

 Dịch vụ quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản; 
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 Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn           

giám sát, quản lý dự án; 

 Đại lý; Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho          

sản xuất và tiêu dùng; 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu 

dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị tự động hoá, vật liệu 

xây dựng, phương tiện vận tải; 

 Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, ximăng, cấu kiện bêtông, 

bêtông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng, trang trí             

nội thất) (Chỉ được kinh doanh khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

 Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bêtông, kết cấu thép, các hệ 

thống kỹ thuật công trình (thang máy, điều hoà, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước); 

 Khai thác bãi đỗ xe: dịch vụ trông giữ phương tiện; 

 Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục nghề nghiệp; Giáo dục trung học cơ sở và          

trung học phổ thông; Đào tạo cao đẳng; Đào tạo đại học và sau đại học; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; 

 “Chuyển đổi (CPH) từ DNNN, theo quyết định số 1284/QĐ-BXD ngày 29/9/2003 của      

Bộ Xây Dựng” “cấp lại mã số DN từ ĐKKD số: 0103003086 do Phòng ĐKKD - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 24/10/2003” 
 

4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015, MÔI TRƯỜNG ISO 

14001:2015, HỆ THỐNG AN TOÀN SỨC KHỎE ISO 45001:2018 

Giấy chứng nhận CERTIFICATE số FS 569252; EMS 632183; OHS 632184 có giá trị từ 

ngày 02/12/2019 đến 30/11/2022 được cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống quản lý BSI Việt 

Nam. 

* Chính sách chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe 

Với phương châm: “Không ngừng nâng cao chất lượng công trình là nhiệm vụ trọng tâm của 

Công ty”, tập thể Cán bộ Công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 cam 

kết: 

 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý, thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách 

hàng. 

 Đảm bảo độ bền vững của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm của nhà nước. 

 CBCNV và công nhân luôn được đào tạo, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 cam kết thực hiện: 

 Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác liên quan đến 

môi trường. 

 Nỗ lực để hài hòa các lợi ích môi trường và kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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 Không ngừng đổi mới, áp dụng khoa học cũng như cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao 

động, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

 Nâng cao nhận thức về môi trường của nhân viên, giáo dục để nhân viên chủ động, sáng tạo 

trong bảo vệ môi trường 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhận thức sâu sắc rằng con người là tài sản quý 

giá vì thế luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện mục tiêu là bảo vệ con người, tài sản cam 

kết thực hiện: 

 Tuân thủ và thực hiện các yêu cầu pháp luật cũng như các yêu cầu khác liên quan đến các 

mối nguy về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp của Công ty 

 Phòng ngừa các tổn thương và các bệnh nghề nghiệp cũng như cải tiến liên tục việc quản lý 

và thực hiện của công ty trong lĩnh vực an toàn sức khoẻ nghề nghiệp. 

 Loại trừ tai nạn lao động trong hoạt động quản lý các dự án xây dựng của Công ty. 

 Trao đổi thông tin đến tất cả nhân viên, các bên liên quan về các mối nguy an toàn và sức 

khỏe cũng như tạo điều kiện cho mọi người tham gia việc phòng ngừa các mối nguy. 

* Giá trị cốt lõi 

- Có sản phẩm tốt nhất 

- Có tiến độ nhanh nhất 

- Làm vừa lòng khách hàng khó tính nhất 
 

5. XẾP HẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG: HẠNG 1 
 

6. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

VINA2 đã có 04 Chi nhánh, 02 Công ty thành viên, nhiều Ban điều hành cùng bộ máy quản lý 

từ các đội xây dựng đến Công ty chuyên nghiệp, hoàn chỉnh theo hệ thống ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018  

Hiện nay, Công ty đã huy động mọi nguồn lực, tham gia tiếp thị, đấu thầu, thi công nhiều 

công trình xây dựng quy mô lớn trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, Công ty đã đầu tư 

nhiều máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nhằm nâng cao năng suất 

lao động, đảm bảo hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, Công ty cũng hết sức chú trọng 

tới việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, 

công nhân kỹ thuật có tay nghề trên các lĩnh vực. Với phương châm đó, đến nay Công ty        

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã có đội ngũ cán bộ điều hành, quản lý, công nhân kỹ 

thuật có tay nghề cao luôn tiếp thu được những công nghệ tiên tiến. Cùng với sự năng động, 

nhạy bén của bộ máy điều hành, Công ty luôn tìm kiếm, khai thác và mở các thị trường mới. Cụ 

thể trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ký kết được các hợp 

đồng thi công các dự án dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng… góp phần vào sự 
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lớn mạnh của chính mình. Công ty xin được giới thiệu một số lĩnh vực hoạt động thế mạnh của 

Công ty. 
 

Các công trình xây dựng Dân dụng tiêu biểu 

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia; Dự án Royal Park Bắc Ninh; Chung cư Intracom Reverside; 

Chung cư Viwaseen Tower; Chung cư Ecolife Capital;  Chung cư 2B Vinata Tower;  Bệnh viện 

Đa Khoa Đông Triều; Nhà điều hành sản xuất công ty Điện lực Đà Nẵng; Chung cư Golden Silk 

Complate; Chung cư Việt Đức Complex; Nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ bộ Công An; Royal 

Park Bắc Ninh; Aqua Park Bắc Giang; Trụ sở Bộ Thương Mại; Trụ sở Kho bạc Nhà nước; Trụ sở 

Tổng cục Hải quan; Trụ sở Bộ Công an; Trụ sở HĐND-UBND Quận Ba Đình; Khách sạn Grand 

Plaza Hanoi; Khách sạn Hạ Long - Dream; Khoa A11 - Bệnh viện TWQĐ 108; Viện huyết học 

và Truyền máu Trung ương… 
 

Các công trình xây dựng Công nghiệp tiêu biểu 

Nhà Ga hàng hoá - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; Sam Sung Bắc Ninh; Nhà máy 

thuốc lá Thăng Long; Trung tâm huấn luyện và Nhà xưởng - KCN Đồng Vàng, Bắc Giang; Nhà 

máy MABUCHI Motor Đà Nẵng; Nhà máy BROTHER Hải Dương; Nhà máy HONDA Hà Nam; 

Nhà máy đúc vành VAP; Nhà máy CANON Việt Nam; Nhà máy NIPPON KODO Việt Nam; 

Nhà máy TAISHODO Việt Nam;   Nhà máy SUMITOMO Việt Nam; Nhà máy điện tử LEO Việt 

Nam; Nhà máy SHIHEN Việt Nam; Nhà máy phanh NISSIN Việt Nam số 3; Kho dự trữ Đông 

Anh; Nhà máy May KIDO; Nhà máy Xi măng Cẩm Phả; Nhà máy đá ốp lát Vicostone; Các khu 

xử lý nước thải cho Tập đoàn FUJIKASUI; Cụm các xưởng sản xuất với Tập đoàn Hồng Hải;… 
 

Các công trình về Thể thao - Văn hoá 

Trung tâm bơi lội và thể thao Thái Hà; Trung tâm Hội nghị Quốc Gia; Trung tâm tiệc cưới 

Lã Vọng; Bể bơi Đống Đa; Nhà thi đấu và thể thao Công an Nhân dân Hà Nội; Bể bơi Khách 

sạn Du lịch Công Đoàn; Bể bơi Nhà máy in Tiến bộ; Trung tâm vui chơi thể thao xã Mỹ Đình; 

Trung tâm thể thao huyện Từ Liêm;… 
 

Các công trình Xây dựng Cầu đường và Hạ tầng kỹ thuật 

Đại lộ Thăng Long; Trạm Rada thời tiết Vinh; CP1A Láng Hòa Lạc; Hạ tầng The Manor 

Center Park; Tuyến đường sắt đô thị DEPO (Đoạn Nhổn - Ga Hà Nội); Đường Quốc lộ 1A Phổ 

Vinh - Quảng Ngãi; Đường Quốc lộ 6 Hoà Bình - Sơn La; Cải tạo Quốc lộ 1A - Đường Ngô 

Gia Tự; Đường Quốc lộ 48; Đường GTNT Tỉnh Hoà Bình; Đường Phía Tây Khu công nghiệp 

Dung Quất; Hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II; Hạ tầng khu tái định cư Nam Sông Công; 

Hạ tầng khu đất đấu giá Quận Long Biên;… 

Các công trình Trạm điện, đường dây cao thế và Nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước 

Đường dây trạm 35KV/0,4 Tuyên Quang; Trạm điện Yên Sơn; Nhà máy nước Sông Đà; 

Nhà máy nước Cáo Đỉnh; Nhà máy nước Nam Dư; Hệ thống cấp nước Nam Định; Hệ thống 

cấp nước Ngân Sơn; Tuyến ống truyền tải nước thô DN1600 Dự án cấp nước chuỗi đô thị     

Sơn Tây, Hoà Lạc, Hà Nội; Thi công xây lắp nhà máy xử lý, tuyến ống nước thô, công trình  
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thu và trạm bơm nước thô thuộc Công trình Hệ thống cấp nước TP Hải Dương giai đoạn      

2006 - 2010; Trạm xử lý nước thải Trúc Bạch;… 
 

Các công trình về đê kè, thuỷ lợi, thuỷ điện 

Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ngòi Hút 1 - Yên Bái; Kè thuỷ lợi Hà Tĩnh; Dự án thoát nước 

Sông Sét; Cải tạo thuỷ lợi Hồ Hoà Mỹ - Thừa Thiên Huế; Gói thầu 3 Gia cố thân đê và nền đê 

từ Km89+000 đến Km91+000; Gia cố Đê Hà Nội - Hà Tây; Cải tạo thượng nguồn Sông       

Kim Ngưu; Dự án thoát nước CP 7A; Dự án thoát nước CP 7B;... 
 

Các dự án đầu tư và quản lý của Công ty đã và đang thực hiện 

- Khu đô thị mới VC2 Golden Silk (Kim Văn - Kim Lũ) - Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

- Khu nhà ở sinh thái VINA2 - Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

- Khu nhà vườn biệt thự Quang Minh - Huyện Mê Linh, Hà Nội 

- Khu nhà ở để bán Trung Văn 1 và 2 - Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

- Nhà chung cư cao tầng Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

- Khu nhà ở liên kế Đông Ngạc - Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

- Chung cư Hồng Hà - TP Hạ Long, Quảng Ninh 

- Trụ sở Công ty và Văn phòng cho thuê VINA2 - Quận Tây Hồ, Hà Nội 

- Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và Nhà ở KCN Phố Nối - Yên Mỹ, Hưng Yên 

Ngoài ra, Công ty đang tiến hành khảo sát và lập kế hoạch đầu tư cho một số dự án bất động 

sản và sản xuất khác. 
 

7. PHẦN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU CAO QUÝ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
 

* NHÀ NƯỚC 

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2008) 

- Huân chương Lao động hạng Nhì (2000) 

- Huân chương Lao động hạng Ba (1977) 

- Huân chương Chiến công hạng Ba (1973) 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1998, 2011) 
 

* BỘ XÂY DỰNG 

- Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc ( 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2014,2015) 

- Cờ thi đua xuất sắc (2006, 2007, 2008, 2009, 2011,2013,2015) 

- Cờ hoạt động Công đoàn xuất sắc(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2015) 
 

* TỔNG CÔNG TY 

- Cờ thi đua xuất sắc (2008,2010,2013,2014) 

- Bằng khen Tập thể xuất sắc (2010,2012,2013,2015) 

* CHỨNG KHOÁN 

- Công ty là 01 trong 03 Doanh nghiệp nhận Kỷ niệm chương của TTGDCK Hà Nội 

về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin (2007) 
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- Công ty là 01 trong 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có cổ phiếu niêm yết trên 

TTGDCK Hà Nội vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham dự lễ  

khai trương giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam tại Trung tâm Giao dịch     

Chứng khoán Hà Nội nhân dịp năm mới (2008) 

- Công ty được Hiệp hội Chứng khoán Việt Nam trao tặng Giải thưởng Cúp vàng      

“Thương hiệu Chứng khoán uy tín” (2008, 2009, 2010) 
 

* THƯƠNG HIỆU 

- Cúp Vàng “Top 50 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam” (2013,2016) 

- Cúp Vàng “Top 100 Sao Vàng Đất Việt” (2010) 

- Cúp Vàng “Top 200 Sao Vàng Đất Việt” (2013) 

- Cúp Vàng “Top 50 Thương hiệu Việt” (2009) 

- Cúp Vàng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” (2008, 2009,2016) 

- Cúp Vàng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” (2008, 2009, 2010) 

- Cúp Vàng “Top 100 Thương hiệu hàng đầu VN và Doanh nhân tiêu biểu” (2009) 

- Cùng nhiều Bằng khen, Giấy chứng nhận, Huy chương Vàng các công trình thi công 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 với hơn 50 năm kinh nghiệm ngày nay đã 

trở thành một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề từ xây lắp dân dụng, công nghiệp, giao 

thông đến sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh dự án và đã trở thành một trong 

những Công ty xây dựng hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam. 
 

                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 

         

                                 

                                                                              

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

21 
VIN A2 

Hồ sơ năng lực  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

22 
VIN A2 

Hồ sơ năng lực  

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM 
 

STT Tính chất công việc 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

1 

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các 

cấp, cầu cống, thủy lợi, thủy điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng 

đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 

110KV... 

50 

2 Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản 36 

3 

Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bêtông, kết cấu 

thép, các hệ thống kỹ thuật công trình (thang máy, điều hoà, thông gió,    

phòng cháy, cấp thoát nước) 

50 

4 

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, xi măng,   

cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác 

dùng trong xây dựng, trang trí nội thất) 

30 

5 
Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn      

đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án 
35 

6 

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu       

sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ,   

máy móc, thiết bị tự động hoá, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải 

40 

7 
Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ 

cho sản xuất và tiêu dùng 
40 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG 
 

TT Tên công trình 
Địa 

điểm 
Cơ quan ký Hợp đồng 

Nước 

Đầu 

tư 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

thầu 

I CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG (TRỤ SỞ, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, KHÁCH SẠN…) 

 A. TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG 

1 
Xây lắp hạng mục Nhà làm việc chính, phụ trợ - 

Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục Hải quan 
Hà Nội 

Ban QLDA ĐTXD Công trình Trụ 

sở làm việc Tổng cục Hải quan 
VN 

07/2009-

03/2011 

Thầu 

phụ 

2 Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp MD Complex Tower Hà Nội 

Ban QLDA Mỹ Đình 1 - Công ty 

TNHH MTV ĐTPT Nhà và đô thị 

Bộ Quốc phòng 

VN 
06/2012-

06/2013 

Thầu 

chính 

3 Thi công xây dựng công trình Viwaseen Tower Hà Nội 
Tổng công ty Đầu tư nước và Môi 

trường Việt Nam - CTCP 
VN 

05/2016-

12/2016 

Thầu 

chính 

4 

Thi công Xây dựng và hoàn thiện phần thân 

công trình Tòa nhà làm việc 25 tầng Trung tâm 

Công nghệ cao Viettel 

Hà Nội 
Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội - 

Viettel 
VN 

05/2010-

07/2011 

Thầu 

chính 

5 Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nội Kho bạc Nhà nước Hà Nội VN 
09/2004-

08/2006 

Thầu 

chính 

6 
Thi công phần thân - Dự án Corner Stone 

Building 
Hà Nội Công ty TNHH VIBank - NGT VN 

05/2011-

05/2013 

Thầu 

chính 

7 

Thi công toàn bộ phần xây lắp của Dự án 

(Không kể hạng mục Trạm biến áp); Lắp đặt và 

cung ứng thiết bị PCCC, thiết bị bể bơi, hệ thống 

hạ tầng công nghệ thông tin và 02 thang máy - 

Khu Liên hợp phát triển Phụ Nữ 

Hà Nội 
Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà 

Nội 
VN 

10/2009-

06/2011 

Thầu 

chính 

8 
Thi công xây dựng hoàn thiện tầng hầm, khối 

chung cư và khối dịch vụ chung 
Hà Nội 

Ban QLDA Mỹ Đình 1 - Công ty 

TNHH MTV ĐTPT Nhà và đô thị 

Bộ Quốc phòng 

VN 
07/2013-

07/2014 

Thầu 

chính 

9 

Thi công xây dựng kết cấu, kiến trúc phần thân 

và hoàn thiện Nhà BB4 và bể bơi; Nhà BB5, 

(BB6 phần kiến trúc); Nhà D; Nhà E - Dự án 

D239/05 Bộ Công An 

Hà Nội 
Ban QLDA D239/05 - Tổng Cục 

Hậu cần - Bộ Công an 
VN 

11/2008-

12/2011 

Thầu 

phụ 

10 
Tổ hợp TTTM, Tài chính Văn phòng và Khách 

sạn Hạ Long (Time Tower) 

Quảng 

Ninh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương 
VN 

10/2014-

03/2015 

Thầu 

phụ 

11 

Thi công xây lắp phần thân, hoàn thiện toàn nhà, 

hệ thống điện, hệ thống chống sét, chiếu sáng 

ngoài nhà, cấp thoát nước trong nhà, xử lý nước 

thải, hàng rào, sân vườn, cột cờ, biển hiệu 

Hà Nội 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 

VDB 
VN 

10/2012-

12/2013 

Thầu 

chính 

12 

Thi công xây dựng Chi nhánh Xổ số Đông Anh 

và Cơ sở 2 Công ty TNHH Nhà nước MTV 

XSKT Thủ Đô 

Hà Nội 
Công ty TNHH Nhà nước MTV 

XSKT Thủ Đô 
VN 

10/2010-

02/2012 

Thầu 

chính 

13 

Xây lắp Nhà chính và các hạng mục phụ trợ còn 

lại - Dự án Nhà trung tâm Bưu chính tin học Viễn 

thông Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Viễn Thông Quảng Ninh VN 

12/2010-

01/2013 

Thầu 

chính 

14 

Thi công xây lắp phần thân Tòa nhà trung tâm - 

Dự án Cải tạo, mở rộng và xây mới Trụ sở CQ Bộ 

Công Thương 

Hà Nội Văn phòng Bộ Công Thương VN 
10/2010-

07/2011 

Thầu 

chính 

15 
Thi công xây dựng phần thân Công trình Sakura 

Tower 
Hà Nội 

Công ty CP đầu tư và phát triển hạ 

tầng Vinaconex - Alphanam 
VN 

07/2010-

07/2011 

Thầu 

chính 

16 

Thi công Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị 

cho công trình Trung tâm thiết kế và chế tạo 

thiết bị tự động hóa 

Hà Nội 
Công ty TNHH thương mại kỹ thuật 

Việt Hải 
VN 

01/2009-

11/2009 

Thầu 

chính 
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TT Tên công trình 
Địa 

điểm 
Cơ quan ký Hợp đồng 

Nước 

Đầu 

tư 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

thầu 

17 
Thi công xây dựng công trình Trụ sở Công ty và 

văn phòng cho thuê 
Hà Nội Công ty CP Thiết bị phụ tùng VN 

09/2007-

09/2008 

Thầu 

chính 

18 

Thi công xây lắp công trình - Dự án ĐTXD Trụ 

sở làm việc kiêm kho Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh 
VN 

09/2010-

10/2011 

Thầu 

chính 

19 

Thi công phần thô và hoàn thiện từ móng đến 

mái (Từ trục J1 tới O, từ trục Z tới 5E) Trung 

tâm Hội nghị Quốc gia 

Hà Nội 
Ban QLDA Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia 
VN 

01/2005-

2006 

Thầu 

phụ 

20 Xây dựng trung tâm thiết kế thời trang TNG 
Thái 

Nguyên 

Công ty Cổ phần đầu tư và thương 

mại TNG 
VN 

10/2015-

02/2016 

Thầu 

chính 

21 
Thi công Xây lắp phần thân Trung tâm bán hàng 

chất lượng cao - Todimax 
Hà Nội 

Công ty CP Điện máy miền Bắc - 

Todimax 
VN 

12/2009-

10/2010 

Thầu 

chính 

22 Thi công phần thân - Tòa nhà Văn phòng Trico Hà Nội 
Công ty CP đầu tư, thương mại và 

xây dựng Giao thông 1 (Trico) 
VN 

08/2009-

06/2010 

Thầu 

chính 

23 
TT giới thiệu ngành nghề sản phẩm truyền thống 

& DVKT hợp tác, HTX 
Hà Nội 

Công ty Cổ phần Hợp tác và Đầu tư 

Thăng Long 
VN 

07/2014-

10/2014 

Thầu 

chính 

24 
Thi công xây dựng công trình chính - Dự án 

VPGD 19 Bà Triệu (Naforimex) 
Hà Nội 

Công ty CP sản xuất và XNK Lâm 

sản Naforimex Hà Nội 
VN 

11/2008-

03/2010 

Thầu 

chính 

25 
Thi công xây lắp phần thân và xây trát Tòa nhà 

Văn phòng Đô Thành 
Hà Nội 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược 

phẩm Đô Thành 
VN 

05/2010-

10/2010 

Thầu 

chính 

26 
Thi công kết cấu và hoàn thiện Nhà câu lạc bộ 

sân golf Yên Thắng 

Ninh 

Bình 

Công ty Cổ phần Đầu tư                 

PV-INCONESS 
VN 

03/2014-

09/2014 

Thầu 

phụ 

 B. Y TẾ 

1 
Thi công hạng mục chính - Dự án ĐTXD Viện 

Huyết học - Truyền máu TW 
Hà Nội 

Viện Huyết học - Truyền máu Trung 

ương 
VN 

12/2006-

06/2009 

Thầu 

chính 

2 
Nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa huyện 

Đông Triều 

Quảng 

Ninh 

Ban quản lý dự án đầu tư các công 

trình y tế 
VN 

06/2016-

06/2017 

Thầu 

chính 

3 
Thi công xây dựng nâng cấp, cải tạo Bệnh viện 

ĐK TW Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên 
VN 

11/2010-

10/2012 

Thầu 

chính 

4 Trung tâm truyền máu khu vực Hà Nội Hà Nội 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung 

ương 
VN 

12/2006-

06/2009 

Thầu 

chính 

5 
Nhà điều trị nội trú, Xạ trị hậu cần, Nhà cầu - Dự 

án Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều 
Hà Nội Bệnh viện K  VN 

10/2009-

10/2011 

Thầu 

chính 

6 
Xây dựng mới Khoa A11 Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 
Hà Nội 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

- Bộ Quốc phòng 
VN 

08/2004-

09/2007 

Thầu 

chính 

7 
Thi công xây lắp - Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng 

cấp Bệnh viện Lao và Phổi 250 giường 

Bắc 

Giang 

Ban QLDA Xây dựng Y tế Tỉnh Bắc 

Giang 
VN 

11/2010-

01/2012 

Thầu 

chính 

 C. TRƯỜNG HỌC 

1 

Xây lắp và phòng chống mối Khối nhà trục đa 

năng 5 tầng - Dự án ĐTXD Trường THPT 

Chuyên Hà Nội - Amsterdam 

Hà Nội 
Ban QLDA Sở giáo dục và đào tạo 

Hà Nội 
VN 

03/2009-

05/2010 

Thầu 

chính 

2 

Cung ứng vật tư, thiết bị và thi công Xây dựng 

hạng mục Nhà C3-C4 - Dự án ĐTXD Khu KTX 

Sinh viên Đại học Quốc Gia T.P HCM 

HCM 
Tổng Công ty CP XNK và XD Việt 

Nam - Vinaconex 
VN 

07/2010-

2013 

Thầu 

phụ 

3 
Thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công 

công trình KTX Sinh viên Đại học Lâm nghiệp 
Hà Nội Đại học Lâm nghiệp VN 

12/2009-

06/2011 

Thầu 

chính 

4 

Thi công xây lắp Khối nhà điều hành, khối nhà 

THCS, thư viện tiêu học, biểu diễn & Khu thể 

thao - Trường Tiểu học và THCS Hà Nội 

Academy 

Hà Nội 
Công ty CP Đầu tư phát triển giáo 

dục IDJ - AEC 
VN 

10/2008-

05/2009 

Thầu 

chính 
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TT Tên công trình 
Địa 

điểm 
Cơ quan ký Hợp đồng 

Nước 

Đầu 

tư 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

thầu 

5 

Thi công xây lắp, phòng chống mối và cung ứng 

lắp đặt thiết bị Nhà thi đấu, bể bơi - Dự án 

ĐTXD Trường THPT Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Hà Nội 
Ban QLDA Sở giáo dục và đào tạo 

Hà Nội 
VN 

12/2009-

08/2010 

Thầu 

chính 

6 
Thi công nhà học - Dự án Trường Tiểu học và 

THCS CLC Mùa Xuân 
Hà Nội 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục SSG 
VN 

10/2010-

02/2011 

Thầu 

chính 

 D. KHÁCH SẠN 

1 
Xây dựng tổ hợp căn hộ, khách sạn, chung cư 

Royal Park  
Bắc Ninh Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam VN 

12/2016-

03/2018 

Thầu 

chính 

2 
Xây dựng Khách sạn Hà Nội Plaza và Tòa nhà 

Văn phòng ở Việt Nam 
Hà Nội 

Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội 

Plaza - Tập đoàn Charmvit 

Hàn 

Quốc 

06/2007-

01/2009 

Thầu 

chính 

3 Xây dựng tổ hợp khách sạn Condotel Hạ Long Hạ Long Công ty Cổ phần đầu tư Tân Hoa Lư VN 
05/2018-

08/2019 

Thầu 

chính 

4 
Thi công xây lắp phần thân khối Nhà cao tầng 

Khách sạn Hạ Long - Dream 

Quảng 

Ninh 

Công ty Liên doanh Khách sạn  Hạ 

Long - Dream 
VN 

12/2001-

04/2003 

Thầu 

chính 

5 
Xây dựng kết cấu thô, hoàn thiện phần thân 

Khách sạn 3 sao 40-42 Hàng Chuối 
Hà Nội 

Công ty TNHH Thương mại và Du 

lịch M&C Việt Nam 
VN 

08/2011-

07/2012 

Thầu 

chính 

 E. TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

1 
Thi công xây dựng trung tâm thương mại dự án 

DANKO CITY 

Thái 

Nguyên 
Công ty Cổ phần tập đoàn DANKO VN 

9/2020-

2/2021 

Thầu 

chính 

2 
Thi công Xây dựng Gói thầu C3, C5 TTTM 

Vĩnh Phúc 

Vĩnh 

Phúc 

Công ty TNHH SX và Đầu tư phát 

triển Hà Minh Anh 
VN 

05/2010-

08/2010 

Thầu 

chính 

3 
Phần kết cấu Trung tâm Marketing Dự án Khu 

ĐTM Bắc An Khánh 
Hà Nội 

Liên danh xây dựng Vinaconex - 

Posco E&C 
VN 

02/2009-

07/2009 

Thầu 

phụ 

4 
Gói thầu Xây lắp phần kết cấu  đài cọc và phần 

thân khối nhà B - Savico 
Hà Nội Công ty CP Savico Hà Nội VN 

01/2010-

04/2010 

Thầu 

chính 

 F. CHUNG CƯ - NHÀ Ở 

1 
Thi công xây dựng dự án trung tâm thương mại - 

Dịch vụ và căn hộ I Tower Quy Nhơn 

Quy 

Nhơn 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 

bất động sản Đô Thành 
VN 

08/2019-

01/2022 

Thầu 

chính 

2 thi công dự án The Ruby Hạ Long Hạ Long 
Công ty cổ phần tổng công ty 

MBLand 
VN 

10/2020-

03/2021 

Thầu 

Chính 

3 
Thi công nhà CT1-HH, dự án khu nhà ở xã hội 

cho cán bộ chiến sỹ bộ Công An 
Hà Nội 

Liên danh Công ty CP Constrexim 

số 1 và Công ty CP Đầu tư phát triển 

Thái Hà 

VN 
3/2017-

8/2018 

Thầu 

chính 

4 
Tòa nhà chung cư hỗn hợp OCT8A-MANDALA 

LUXURY APARTMENT 

Bắc 

Giang 

Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt 

Nam 
VN 

10/2018-

06/2020 

Thầu 

chính 

5 
Thi công dự án căn hộ du lịch và khách sạn 

Peninsula Nha Trang 

Nha 

Trang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Lực 

Hà Nội 
VN 

04/2019-

06/2020 

Thầu 

chính 

6 

Thi công dự án tổ hợp trung tâm thương mại 

trưng bày sản phẩm văn phòng cho thuê và nhà 

ở 25 Nguyễn Huy Tưởng  

Hà Nội 
Tổng Công ty CP XNK và XD Việt 

Nam - Vinaconex 
VN 

5/2017-

5/2019 

Thầu 

phụ 

7 
Thi công hoàn thiện Khu Trung tâm thương mại, 

nhà ở cao tầng và thấp tầng Hanovid  
Hà Nội 

Tổng Công ty CP XNK và XD Việt 

Nam - Vinaconex 
VN 

4/2016-

4/2017 

Thầu 

phụ 

8 
Thi công xây dựng dự án nhà ở cao tầng kết hợp 

văn phòng INTRACOM 
Hà Nội 

Công ty CP Đầu tư hạ tầng 

INTRACOM 
VN 

8/2017-

06/2020 

Thầu 

chính 

9 
Tòa nhà Văn phòng kết hợp DVTM và căn hộ 

để bán 130 Nguyễn Đức Cảnh 
Hà Nội 

Công ty CP XNK Tổng hợp 1 Việt 

Nam 
VN 

04/2010-

08/2011 

Thầu 

chính 

10 
Thi công phần thân thô và hoàn thiện tòa A2 

Tháp Thủ Đô Xanh(Ecolife Capitol) 
Hà Nội 

Công ty Cổ phần thương mại và xây 

dựng công nghệ xanh 
VN 

12/2015-

01/2017 

Thầu 

chính 
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TT Tên công trình 
Địa 

điểm 
Cơ quan ký Hợp đồng 

Nước 

Đầu 

tư 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

thầu 

11 
Thi công hạng mục hạ tâng và nhà biệt thự thuộc 

Dự án Khu ĐTM Bắc An Khánh 
Hà Nội 

Tổng Công ty CP XNK và XD Việt 

Nam - Vinaconex 
VN 

10/2010-

2013 

Thầu 

phụ 

12 
Xây dựng kí túc xá Sam Sung UT Building, Sam 

Sung Dormitory 
Bắc Ninh Công ty điện tử Sam Sung Việt Nam VN 

08/2016-

03/2017 

Thầu 

chính 

13 Thi công phần thân Chung cư C7 - Giảng Võ Hà Nội 
Công ty CP Tư vấn Handic -   Đầu tư 

và phát triển Nhà Hà Nội 
VN 

02/2011-

01/2012 

Thầu 

chính 

14 

Thi công xây dựng phần Kết cấu + Hoàn thiện 

phần thân Block C&D Chung cư CT3 - Khu 

ĐTM Cổ Nhuế 

Hà Nội 
Chi nhánh Bắc Hà Nội - Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội 
VN 

06/2011-

11/2012 

Thầu 

chính 

15 

Thi công Kết cấu phần thân; Kiến trúc; Điện; 

Nước Khu nhà ở Cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh 

sát điều tra và hướng dẫn án ma túy P6-C17 

Hà Nội Công ty TNHH Thăng Long VN 
01/2010-

07/2011 

Thầu 

chính 

16 
Thi công khu nhà ở cho cán bộ Viện Kiểm Soát 

Nhân Dân Tối Cao  
Hà Nội 

Công ty Cổ phần thương mại và xây 

dựng Công Nghệ Xanh 
VN 

10/2015-

10/2016 

Thầu 

chính 

17 
Thi công xây dựng tổ hợp chung cư kết hợp văn 

phòng 164 Khuất Duy Tiến        
Hà Nội Công ty CP Sông Đà Việt Đức VN 

08/2015-

04/2018 

Thầu 

chính 

II CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 

1 
Thi công xây dựng nhà máy FAVOR UNION 

VINA 
Hà Nam Công ty TNHH Favor Union Vina 

Đài 

Loan 

07/2020-

03/2021 

Thầu 

Chính 

2 
Xây dựng Nhà ga hàng hóa, căng tin…Cảng 

Hàng không Quốc tế Nội Bài 
Hà Nội Cụm cảng Hàng không Miền Bắc VN 

01/2006-

08/2007 

Thầu 

phụ 

3 

Công tác xây dựng, kết cấu, công việc bên ngoài 

và một số việc hoàn thiện - Xây dựng Nhà máy 

Mabuchi (GĐ 1) 

Đà Nẵng Shimizu Corporation 
Nhật 

Bản 

09/2005-

07/2006 

Thầu 

phụ 

4 Nhà máy nhiệt điện ghi sơn 
Thanh 

Hóa 
Jurong Engineering Limited 

Hàn 

Quốc 

10/2011-

11/2012 

Thầu 

chính 

5 Dự án Nhà máy Vành đúc - Công ty VAP 
Hưng 

Yên 

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng 

ôtô xe máy Việt Nam 
VN 

07/2008-

03/2009 

Thầu 

chính 

6 
Thi công bê tông cốt thép nhà máy SamSung 

Display V3-Project 
Bắc Ninh SamSung C&T Corporation VN 

08/2015-

02/2016 

Thầu 

phụ 

7 Xây dựng Nhà máy Brother 
Hải 

Dương 

Trung tâm đấu thầu và QLDA 

Vinaconex 

Nhật 

Bản 

06/2006-

2007 

Thầu 

phụ 

8 Xây dựng Nhà máy May Kido 
Hưng 

Yên 

Poslilama Engineering & 

Construction Co., Ltd 

Hàn 

Quốc 

07/2005-

08/2006 

Thầu 

phụ 

9 Xây dựng Nhà máy Honda Hà Nam Hà Nam Shimizu Corporation 
Nhật 

Bản 

11/2011-

11/2012 

Thầu 

phụ 

10 

Thi công hạng mục phân xưởng sợi và nhà đặt 

máy đánh lá thuộc Dự án ĐTDD Công ty Thuốc 

lá Thăng Long 

Hà Nội 
Công ty TNHH MTV Thuốc lá 

Thăng Long 
VN 

05/2010-

01/2011 

Thầu 

chính 

11 

Công trình tiếp địa chống sét, bể phốt, xây dựng 

chủ thể Trung tâm huấn luyện A07,A08, nhà ăn 

D01 Khu Công nghiệp Đồng Vàng 

Bắc 

Giang 

Fuhong Precision Component  (Bac 

Giang) Co.,Limited 
VN 

12/2007-

08/2008 

Thầu 

chính 

12 

Gói thầu 2: Thi công xây dựng 02 Nhà kho 2500 

tấn và các công trình phụ trợ - Dự án Kho dự trữ 

Đông Anh 

Hà Nội Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nội VN 
12/2007-

05/2009 

Thầu 

chính 

13 
Thi công xây mới Nhà máy Myungjin Electronic 

Vina 

Thái 

Nguyên 

Công ty TNHH Xây dựng Seogwoo 

(Việt Nam) 

Hàn 

Quốc 

08/2014-

12/2014 

Thầu 

chính 

14 Thi công phần thô Nhà máy Toyoda Gosei 
Hải 

Phòng 
Shimizu Corporation 

Nhật 

Bản 

01/2005-

01/2008 

Thầu 

Chính 
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TT Tên công trình 
Địa 

điểm 
Cơ quan ký Hợp đồng 

Nước 

Đầu 

tư 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

thầu 

III CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 
Thi công gói thầu san lấp mặt bằng dự án BOT 

Vân Phong I 

Khánh  

Hòa 

Công ty TNHH Điện Lực Vân 

Phong 
VN 

12/2019-

06/2021 

Thầu 

phụ 

2 

Gói thầu 04: Thi công HTKT của Depo - Dự án 

tuyến đường sắt đô thị thí điểm T.P Hà Nội đoạn 

Nhổn - Ga Hà Nội 

Hà Nội 
Ban Dự án Đường sắt đô thị     Hà 

Nội (HRB) 
VN 

09/2010-

02/2012 

Thầu 

phụ 

3 
Thi công phần việc xây lắp gói thầu CP-1A Phát 

triển hạ tầng chính 
Hà Nội 

Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập 

Khẩu và Xây Dựng Việt Nam 

(VINACONEX) 

VN 
10/2015-

10/2018 

Thầu 

phụ 

4 
Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, 

thoát nước thải dự an The Mano Centrel Park 
Hà Nội Công ty Cổ phần BITEXCO VN 

8/2015-

10/2016 

Thầu 

chính 

5 

Thi công cụm tuyến đập đầu mối: Đập dâng bờ 

phải, đập tràn và tường biên Công trình Thủy 

điện Ngòi Hút 1 

Yên Bái 
Công ty CP Năng lượng         Sông 

Hồng 
VN 

05/2008-

11/2008 

Thầu 

chính 

6 Hạ tầng Thăng Long II 
Hưng 

Yên 
Công ty Nishimatsu 

Nhật 

Bản 

01/2011-

11/2011 

Thầu 

phụ 

7 
Thi công Xây dựng Dự án mở rộng và hoàn thiện 

Đường Láng - Hòa Lạc 
Hà Nội 

Ban QLDA ĐTXD mở rộng Đường 

Láng - Hòa Lạc   
VN 

03/2008-

2010 

Thầu 

chính 

8 

Xây dựng Nhà máy xử lý, Tuyến ống nước thô, 

Công trình thu và Trạm bơm nước thô - Dự án Hệ 

thống cấp nước TP. Hải Dương GĐ 2006 - 2010 

Hải 

Dương 

Công ty TNHH MTV Kinh doanh 

nước sạch Hải Dương 
VN 

06/2009-

08/2010 

Thầu 

chính 

9 

Thi công Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị 

Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà 

Nội - Hà Đông (GĐ 1) 

Hà Nội 
Ban QLDA ĐTXD Hệ thống cấp 

nước Sông Đà - Hà Nội 
VN 

09/2005-

09/2007 

Thầu 

chính 

10 

Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 48-3 - Đoạn Thái Hòa - 

Yên Hợp - Nghệ An thuộc Dự án mạng lưới 

đường bộ WB4 

Nghệ An Ban Quản lý dự án 18 VN 
01/2006-

05/2007 

Thầu 

phụ 

11 

Gói thầu Xây lắp nền mặt đường, hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải,… Dự án cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 1A đoạn Cầu Chui - Cầu Đuống (Phố Ngô 

Gia Tự) 

Hà Nội Ban QLDA Quận Long Biên VN 
12/2009-

06/2010 

Thầu 

chính 

12 

Thi công cải tạo sông Kim Ngưu và xây dựng 

bãi đổ bùn  Yên Mỹ - Dự án thoát nước Hà Nội 

giai đoạn 1 (1996 - 2000) 

Hà Nội 
Ban QLDA công trình giao thông 

công chính 
VN 

08/1999-

08/2001 

Thầu 

chính 

13 
Thi công dự án thoát nước nhằm cải tạo môi 

trường TP. Hà Nội 
Hà Nội 

Công ty Cơ giới, lắp máy và xây 

dựng 
VN 

11/2001-

11/2003 

Thầu 

chính 

14 
Thi công Dự án XD HTKT Khu nhà ở tái định 

cư Giang Biên - Long Biên 
Hà Nội Ban QLDA Quận Long Biên VN 

12/2010-

02/2011 

Thầu 

chính 

15 

Thi Công san nền hoàn thiện và xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật tại B2-3/N03 Phường Việt Hưng - 

Quận Long Biên 

Hà Nội Ban QLDA Quận Long Biên VN 
03/2011-

08/2011 

Thầu 

chính 

16 

Gói thầu 2: HTKT Trường THCS và đường giao 

thông chung - Dự án Trường Tiểu học và THCS 

CLC Mùa Xuân 

Hà Nội 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục SSG 
VN 

07/2010-

01/2011 

Thầu 

chính 

17 

Thi công hạng mục: Bể lọc nhanh  - Dự án Hệ 

thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc 

- Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông  

Hà Nội 
Ban QLDA ĐTXD Hệ thống cấp 

nước Sông Đà - Hà Nội 
VN 

09/2005-

10/2006 

Thầu 

chính 

Và nhiều công trình khác… 
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DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH  

ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO  
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DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG  

CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH XÂY DỰNG 
 

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CHỨNG CHỈ 

1 Nhà giao dịch và kho tiền - Ngân hàng Nhà nước Tuyên Quang Bằng chất lượng cao 

2 Nhà làm việc Tỉnh uỷ Tuyên Quang Huy chương Vàng 

3 Nhà làm việc HĐND - UBND Tỉnh Cao Bằng Huy chương Vàng 

4 Nhà nghiền và xilô clinker - Nhà máy Ximăng Tuyên Quang Huy chương Vàng 

5 Khu di tích lịch sử Cách mạng Tân Trào Tuyên Quang Huy chương Vàng 

6 Hội trường UBND Huyện Mê Linh - Vĩnh Phú Huy chương Vàng 

7 Nhà Viện kiểm sát Quân sự - Quân khu II - Thành phố Việt Trì Huy chương Vàng 

8 Nhà làm việc Sở Thuỷ lợi Tỉnh Hà Tây Huy chương Vàng 

9 Nhà khách Sở Công an Tỉnh Tuyên Quang Chất lượng cao 

10 Nhà làm việc Huyện uỷ Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Huy chương Vàng 

11 
Nhà lò nung, nhà nghiền liệu, nhà sấy liệu, nhà đập đá (Nhà máy 

Ximăng Lạng Sơn) 
Huy chương Vàng 

12 Trường Phổ thông Trung học cơ sở Huy Văn - Đống Đa - Hà Nội Huy chương Vàng 

13 
Cải tạo, nâng cấp sảnh chính & phòng khách quốc tế - Cung Văn 

hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô 
Huy chương Vàng 

14 Nhà làm việc Thời báo Tài chính Việt Nam Huy chương Vàng 

15 Cải tạo nâng cấp bể bơi Đống Đa Hà Nội Huy chương Vàng 

16 
Nhà điều hành sản xuất dịch vụ - Tổng Công ty Xây dựng    

Đường thuỷ 
Huy chương Vàng 

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CHỨNG CHỈ 
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17 Nhà làm việc Sở Xây dựng Tuyên Quang Huy chương Vàng 

18 Liên cơ quan HĐND - UBND, Quận uỷ Ba Đình - Hà Nội Huy chương Vàng 

19 Trụ sở Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang Huy chương Vàng 

20 Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ Hà Giang Huy chương Vàng 

21 Trường Phổ thông Trung học cơ sở Yên Biên - Thị xã Hà Giang Huy chương Vàng 

22 Nhà thi đấu thể thao Công an Nhân dân Huy chương Vàng 

23 Trung tâm Thương mại Dịch vụ MinExport Huy chương Vàng 

24 Trung tâm thiết kế thời trang TNG Chất lượng cao 

25 Kho bạc Long Biên Huy chương Vàng 

26 Kí túc xá Sam Sung Chất lượng cao 

27 Chung cư Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Ecolife Tây Hồ Chất lượng cao 

28 Chung Cư Ecolife Capital Chất lượng cao 

29 Dự án Golden Silk Complex Chất lượng cao 

30 Dự án Royal Park Bắc Ninh Chất lượng cao 

 Và một số công trình khác…  
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trung tâm Hội nghị Quốc gia (1 Phần)
Địa điểm Số 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước
Địa điểm Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư Bộ Tài chính

Văn phòng giao dịch Naforimex
Địa điểm Số 19 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty CP SX và XNK Lâm sản Naforimex Hà Nội

TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG

Trụ sở làm việc Tổng cục Hải quan
Địa điểm Khu ĐTM Cầu Giấy, Yên Hòa, Hà Nội

Chủ đầu tư Tổng cục Hải quan

Trung tâm Thương mại dịch vụ MinExport
Địa điểm Số 28C, 28D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản MinExport

Trụ sở Bộ Thương mại
Địa điểm Số 21-23-25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư Bộ Thương mại

Trụ sở Bộ Công an (1 Phần)
Địa điểm Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG

Tòa nhà hỗn hợp MD Complex Tower
Địa điểm Khu ĐTM Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV ĐTPT Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng

Grand Plaza Hanoi Hotel
Địa điểm Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư Tập đoàn CharmVit - Hàn Quốc

Tòa nhà Văn phòng Trico
Địa điểm Số 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và XDGT 1

Trung tâm bán hàng chất lượng cao Todimax
Địa điểm Số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện máy miền Bắc

Trụ sở làm việc Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Địa điểm K1 Hào Nam, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG

GRAND PLAZA HANOI HOTEL



Khu liên hợp phát triển Phụ nữ Hà Nội
Địa điểm Khu ĐTM Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

Chủ đầu tư Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội

TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG

Trụ sở Vietcombank Quảng Ninh
Địa điểm Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh

Tòa nhà Trung tâm Cơ quan Bộ Công Thương
Địa điểm Số 21-23-25 Ngô Quyền & 31 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư Văn phòng Bộ Công thương

Tòa nhà Cao ốc Á Châu
Địa điểm Số 6 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Liên doanh Cao ốc Á Châu

Tòa nhà Văn phòng Thương mại và Dịch vụ VIB-NGT
Địa điểm Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH VIBank - Ngô Gia Tự

Tòa nhà công nghệ cao Viettel
Địa điểm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Chủ đầu tư Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Công ty BĐS Viettel

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



Y TẾ CÔNG CỘNG

Khoa A11 - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Địa điểm Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chủ đầu tư Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên
Địa điểm Số 479 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Địa điểm Số 14 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Trường Tiểu học và THCS Chất lượng cao Mùa Xuân
Địa điểm Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG

Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Academy
Địa điểm Khu ĐTM Nam Thăng Long Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục IDJ-AEC

TRƯỜNG HỌC

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Địa điểm Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội

Khu KTX Sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM
Địa điểm Thủ Đức, Hồ Chí Minh và Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo
Địa điểm Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên
Chủ đầu tư Đại học Y khoa Wasenda Nhật Bản



TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Trung tâm Thương mại Ngọc Châu - Big C Hải Dương
Địa điểm Ngọc Châu, Hải Dương

Chủ đầu tư Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật và Espace BigC Hải Phòng

Trung tâm Marketing Bắc An Khánh
Địa điểm An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Liên doanh Phát triển Đô thị mới An Khánh

Trung tâm Thương mại Vĩnh Phúc - Big C Vĩnh Phúc
Địa điểm Khai Quang, Vĩnh Yên và Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư Tập đoàn Thương mại Hà Minh Anh

Trung tâm Thương mại Savico Plaza Hanoi (Block B)
Địa điểm Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG

Trung tâm thiết kế thời trang TNG
Địa điểm 434/1 Đường Bắc Cạn, P.Hoàn Văn Thụ, TP.Thái Nguyên

Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG



Chung cư hỗn hợp APEC AQUA PARK Bắc Giang
Địa điểm Đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Giang

Chủ đầu tư APEC GROUP

Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ I TOWER Quy Nhơn
Địa điểm Đường Lê Duân, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành

Tổ hợp khách sạn Condotel Hạ Long
Địa điểm P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hoa Lư

KHÁCH SẠN & CHUNG CƯ

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



CHUNG CƯ - NHÀ Ở

Chung cư CT3 Cổ Nhuế
Địa điểm Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường

Chung cư C7
Địa điểm Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Chung cư 24T2
Địa điểm Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam - Vinaconex

Tòa nhà Văn phòng kết hợp DVTM và căn hộ Chung cư
Địa điểm 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam

Chung cư 17T1
Địa điểm Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam - Vinaconex

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



Khu ĐTM Splendora - Bắc An Khánh (Phần nhà Biệt thự)
Địa điểm An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Liên doanh Phát triển Đô thị mới An Khánh

CHUNG CƯ - NHÀ Ở

Trung tâm thương mại, Nhà ở cao tầng và Thấp tầng Hanovid
Địa điểm Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần bất động sản Hanovid

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



CHUNG CƯ - NHÀ Ở

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long
Địa điểm Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư Công ty CP du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Tổ hợp căn hộ khách sạn chung cư Royal Park
Địa điểm Đường Kinh Dương Vương, Phường Vũ Thư, Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Kí túc xá Sam Sung Bắc Ninh
Địa điểm Khu công nghiệp Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư Công ty điện tử Sam Sung Việt Nam

Kho Bạc Hoàn Kiếm
Địa điểm 72 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Chủ đầu tư Kho Bạc Nhà Nước

Chung cư Việt Đức Complex
Địa điểm 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Sông Đà Việt Đức



Trạm Rada thời tiết Vinh
Địa điểm Núi Quyết, H. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An
Chủ đầu tư UBND thành phố Vinh

Nhà ở cao tầng kết hợp văn phòng INTRACOM
Địa điểm Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông

TTTM trưng bày sản phẩm, văn phòng cho thuê và căn hộ
Địa điểm 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội - VINACONEX

Nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An
Địa điểm phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Liên danh Constrexim1 - Thái Hà

Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Địa điểm Số nhà 243, Đường Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

CHUNG CƯ - NHÀ Ở

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG





Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
Địa điểm KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG

Nhà máy May KIDO
Địa điểm KCN Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên

Chủ đầu tư Công ty TNHH KIDO Hà Nội

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Nhà máy BROTHER Hải Dương
Địa điểm KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Chủ đầu tư Công ty BROTHER Việt Nam

Nhà máy MABUCHI Motor Đà Nẵng
Địa điểm KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư Công ty THHH MABUCHI Motor Đà Nẵng

Trung tâm Huấn luyện + Nhà xưởng
Địa điểm KCN Đồng Vàng, Việt Yên, Bắc Giang
Chủ đầu tư Tập đoàn Hồng Hải - FOXCONN

Nhà Ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài
Địa điểm Sóc Sơn, Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc

Nhà máy đúc vành VAP
Địa điểm Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy Việt Nam

Nhà máy FUJI XEROX Hải Phòng
Địa điểm KCN Việt Nam - Singapore, Hải Phòng
Chủ đầu tư Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Nhà máy HONDA Hà Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Chủ đầu tư Công ty HONDA Việt Nam

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



Nhà máy nước Hải Dương
Địa điểm Cẩm Thượng, Hải Dương

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Hải Dương

TRỤ SỞ - VĂN PHÒNG

Nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 1
Địa điểm Phong Dụ Thượng, Văn Yên, Yên Bái

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

CẦU ĐƯỜNG & HẠ TẦNG KT

Khu Công nghiệp Thăng Long II (Phần Hạ tầng)
Địa điểm KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Chủ đầu tư LD Sumitomo & Công ty TNHH KCN Thăng Long

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm (Đoạn Nhổn - Ga Hà Nội)
Địa điểm Minh Khai và Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Ban Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (HRB)

Nâng cấp và mở rộng Đường Quốc lộ 6
Địa điểm Hòa Bình - Sơn La

Chủ đầu tư Ban QLDA Đường bộ 2 - Cục đường bộ Việt Nam

Trạm xử lý nước thải Trúc Bạch
Địa điểm Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư Ban QLDA Giao thông đô thị

Đại lộ Thăng Long (1 Phần)
Địa điểm Hòa Lạc, Hà Nội
Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD mở rộng Đường Láng - Hòa Lạc

Nhà máy nước Sông Đà (Phần Bể chứa, Bể lọc, Bể trộn)
Địa điểm Hòa Bình, Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam - Vinaconex

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THI CÔNG

CẦU ĐƯỜNG & HẠ TẦNG KT

Phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc
Địa điểm Khu công nghệ cao Hòa Lạc - KM 29, Đại lộ Thăng Long
Chủ đầu tư Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

The manor Central Park
Địa điểm Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Chủ đầu tư Tập đoàn Bitexco
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MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Địa điểm Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư Trên 3.000 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2010 đến 2015
Quy mô, diện tích 26,9 ha

KHU ĐÔ THỊ MỚI VC2 GOLDEN SILK (KIM VĂN - KIM LŨ)

Giới thiệu
Theo quy hoạch, VINA2 sẽ dành khoảng 28.373m2 đất tại Golden Silk 
để xây dựng 07 chung cư cao cấp; nhiều công trình tiện ích, hạ tầng xã 
hội cũng được bố trí đi kèm như: Trung tâm mua sắm, trường học, bể 
bơi, công viên, sân chơi, bãi đỗ xe công cộng...
Với diện tích gần 11.400m2 để xây dựng công trình nhà ở thấp tầng,    
tại Golden Silk còn có các tòa nhà thương mại, văn phòng, trụ sở           
cơ quan hành chính của quận Hoàng Mai.
Golden Silk sẽ cung cấp cho thị trường trên 350.000m2 nhà, góp phần 
đáp ứng nhu cầu về nhà ở phục vụ người dân Thủ đô.

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

KHU PHỐ THƯƠNG MẠI PHỐI CẢNH NHÌN TỪ HƯỚNG ĐÔNG PHỐI CẢNH NHÌN TỪ HƯỚNG ĐÔNG BẮC

LỐI VÀO KHU PHỐ THƯƠNG MẠI



KHU PHỨC HỢP CAO TẦNG, NHÀ Ở CHUNG CƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÊ ĐÔNG, QUY NHƠN

Địa điểm Khu tái định cư Đê Đông, Quy Nhơn
Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư Gần 500 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2021 đến 2022
Quy mô, diện tích 2.526m2

Dự án khu phức hợp Đê Đông do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng VINA2 làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu tái định cư Đê Đông, 
Quy Nhơn, với vị trí đẹp cạnh sông, view biển, công trình được 
thiết kế nổi bật cao 20 tầng, trong đó tầng 1 được sử dụng làm 
shophouse, tầng 2,3,4 làm khu để xe và phòng sinh hoạt cộng 
đồng và nhà trẻ, các tầng điển hình từ tầng 5 đến tầng 20 là khu 
căn hộ, bể bơi vô cực được đặt tại tầng mái.

Giới thiệu

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2.526m2 nằm 
trên tuyến đường quy hoạch A7, A9, 7C, gồm 1.187m2 đất xây 
dựng và 1.339m2 đất cảnh quan, được chủ đầu tư VINA2 sử dụng 
để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch 
vụ thương mại Đê Đông Quy Nhơn.

Dự án được khởi công Quý I năm 2021, dự kiến hoàn thành Quý 
III năm 2022. Sau khi hoàn thành sẽ tạo nên điểm nhấn về kiến 
trúc cảnh quan của khu vực.

PHỐI CẢNH DỰ ÁN PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNGVỊ TRÍ DỰ ÁN



Địa điểm Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần
                    Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư Trên 156 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2010 đến 2013
Quy mô, diện tích 20,4 ha

KHU NHÀ Ở SINH THÁI VINA2

Giới thiệu
Khu nhà ở sinh thái VINA2 cách Hà Nội khoảng 40km có tổng 
diện tích sử dụng là: 196.300m2, được đầu tư xây dựng với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đúng tiêu chuẩn hiện hành về 
quy hoạch, thiết kế cũng như xây dựng với các hạng mục 
chính:
- Trung tâm thương mại, Siêu thị, Khu hội thảo, Nhà hàng
- Khu biệt thự song lập, Biệt thự sinh thái
- Khu vui chơi giải trí và Khu công cộng phục vụ thể dục thể 
thao vui chơi giải trí

PHỐI CẢNH CỔNG CHÍNH VÀ TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH

PHỐI CẢNH TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH

MẪU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN



Địa điểm Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần
                    Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư 400 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2004
Quy mô, diện tích 21,44 ha

KHU NHÀ VƯỜN BIỆT THỰ QUANG MINH

Địa điểm Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần

Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư Trên 416 Tỷ đồng

Thực hiện Từ Quý IV năm 2010
Quy mô, diện tích 14,3 ha

BT LONG BIÊN

Địa điểm Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần
                    Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư 700 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2011 đến 2013
Quy mô, diện tích 8,47ha

PHỐI CẢNH KHU NHÀ Ở C2-2 / N09

KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở KCN PHỐ NỐIPHỐI CẢNH MINH HỌA NHÀ CHIA LÔ

MẪU BIỆT THỰ VEN SÔNG MẪU BIỆT THỰ ĐƠN LẬP LOẠI 1B

MẪU BIỆT THỰ ĐƠN LẬP LOẠI 1A



TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ VINA2

Địa điểm 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư Trên 112 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2007 đến 2009
Quy mô, diện tích 7133 m2 sàn

KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN ĐỈNH

Địa điểm Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Tổng mức đầu tư 51 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2004 đến 2005

Quy mô, diện tích 3.074 m2

Địa điểm Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Tổng mức đầu tư 64 Tỷ đồng
Thực hiện Từ năm 2001 đến 2006
Quy mô, diện tích 13.260 m2

KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG VĂN I + II

KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ ĐÔNG NGẠC

Địa điểm Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tưu và Xây dựng VINA2

Tổng mức đầu tư 26 Tỷ đồng
Thực hiện Từ Quý II đến Quý IV năm 2009

Quy mô, diện tích 978,6 m2 sàn

PHỐI CẢNH SẢNH CHỜ VÀ KHÔNG GIAN NỘI THẤT MINH HỌA

PHỐI CẢNH CHUNG CƯ CAO 5 TẦNG VÀ 7 TẦNG

PHỐI CẢNH GÓC CHUNG CƯ 9 TẦNG VÀ KHU NHÀ CHIA LÔ

PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG VÀ PHỐI CẢNH GÓC
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CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH 
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GIỚI THIỆU CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
 

 

Bảng tóm tắt các số liệu tài chính những năm gần đây: 

                                                                                                                       Đơn vị tính: VNĐ 
 

STT Tài sản Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 Tổng số tài sản 2.282.517.794.413 1.965.777.092.994 1.671.295.676.231 

2 Tổng nợ phải trả 1.979.123.417.942 1.647.427.541.425 1.359.886.760.038 

3 Tài sản ngắn hạn 1.947.358.829.574 1.703.629.989.040 1.447.299.521.433 

4 Nợ ngắn hạn 1.963.941.829.202 1.629.586.153.816 1.343.513.482.513 

5 Doanh thu 1.363.486.530.297 1.291.582.176.226 1.189.357.073.633 

6 Lợi nhuận trước thuế 35.793.908.731 41.783.382.169 38.019.204.994 

7 
Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 
23.490.820.270 24.060.175.098 16.424.364.624 
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NĂNG LỰC VỀ NHÂN SỰ 
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GIỚI THIỆU VỀ NHÂN LỰC 
 
 

A. CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP 

 

STT Trình độ 
Số 

lượng 

Theo thâm niên 

1  5 

năm 

 5 

năm

 10 

năm

 15 

năm

I TRÊN ĐẠI HỌC 19 15 4 
  

 
Quản trị Kinh doanh 10 8 2 

  

 
Kinh tế 5 4 1 

  

 
Kỹ thuật 4 3 

 
1 

 

II ĐẠI HỌC 308 100 64 82 62 

1 Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp 144 49 25 45 25 

2 Kiến trúc sư 10 1 2 4 3 

3 Kỹ sư vật liệu xây dựng 9 1 3 2 3 

4 Kỹ sư cơ khí 8 1 1 2 4 

5 Kỹ sư máy xây dựng 5 1 1 1 2 

6 Kỹ sư điện 7 3 1 2 1 

7 Kỹ sư nước 15 5 3 3 4 

8 Kỹ sư mỏ + Trắc đạc 12 3 4 2 3 

9 
Cử nhân kinh tế thống kê + Quản trị              

kinh doanh 
17 3 6 3 5 

10 Kỹ sư kinh tế xây dựng 14 6 3 3 2 

11 Kỹ sư thuỷ lợi 10 3 2 2 3 

12 Kỹ sư cầu + đường bộ 15 7 3 4 1 

13 Kinh tế lao động 1 
   

1 

14 Cử nhân kế toán 33 15 7 6 5 

STT Trình độ Số Theo thâm niên 



 

|55 

 

VIN A2  

Hồ sơ năng lực  

lượng 
1  5 

năm 

 5 

năm

 10 

năm

 15 

năm

15 Cử nhân luật 5 1 2 2  

16 Cử nhân Ngoại ngữ 3 1 1 1  

III CAO ĐẲNG 20 11 4 5 
 

IV TRUNG CẤP KỸ THUẬT 53 16 12 11 14 

1 Trung cấp xây dựng 28 9 6 4 9 

2 Trung cấp thiết kế 1 
  

1 
 

3 Trung cấp nước 3 
 

1 1 1 

4 Trung cấp điện 2 
 

1 1 
 

5 Trung cấp kế toán 8 4 1 2 1 

6 Trung cấp Y, dược 1 
   

1 

7 Trung cấp trắc đạc 4 1 1 1 1 

8 Trung cấp khác 6 2 2 1 1 

 

B. CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP  

 

TT 
Công nhân 

theo nghề 

Số 

lượng 

Bậc thợ 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

Bậc 

6 

Bậc 

7 

1 Thợ nề 250 46 40 36 48 20 40 20 

2 Thợ mộc 10 
  

2 6 2 
  

3 Thợ sơn vôi 220 50 35 42 33 46 7 7 

4 Thợ điện 120 14 13 25 20 29 12 7 

5 Thợ nước 80 3 15 15 14 18 8 7 

6 Thợ hàn 49 6 8 11 9 5 6 4 

7 Thợ lái máy ủi 8 
 

2 2 1 1 2 
 

TT Công nhân Số Bậc thợ 
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theo nghề lượng Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

Bậc 

6 

Bậc 

7 

8 Thợ sắt 211 45 18 43 40 43 10 12 

9 Thợ lái máy xúc 2    1 1   

10 Thợ vận hành cẩu lốp 5 1 2 1 1    

11 Thợ vận hành cẩu tháp 20 6 2 5 2 1 2 2 

12 Thợ vận hành máy 8 1 3 1 2 1 
  

13 Thợ trắc đạc 1 
   

1 
   

14 Thợ khoan đá 9 
   

4 1 2 2 

15 Lái xe 11 1 1 7 2 
   

16 Thợ sửa chữa 41 5 10 11 15 
   

17 Thợ bê tông 145 
 

35 30 45 15 15 5 

18 Thợ khác 117 
  

16 35 34 20 12 

TỔNG CỘNG 1307 178 184 247 279 217 124 78 

 

Trên đây là số lượng công nhân kỹ thuật có hợp đồng dài hạn với Công ty. Trong một số 

trường hợp nhu cầu lao động tăng, Công ty sẽ ký thêm hợp đồng ngắn hạn bổ sung lực lượng 

công nhân đảm bảo yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư. 
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NĂNG LỰC VỀ THIẾT BỊ 
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NĂNG LỰC VỀ THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY 
 

 

STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

I THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN LÊN CAO     

 Cần trục tháp     

1 Cần trục tháp KROLL - K180 
Đan 

Mạch 
1 2013 

80KW ; H = 96m; 

L = 60m ; Q = 2,2-10T 

2 Cần trục tháp QTZ 125 
Trung 

Quốc 
1 2008 

50KW ; H = 110m, 

L = 60m ; Q = 1,8-10T 

3 Cần trục tháp QTZ 6021 
Trung 

Quốc 
1 2007 

80KW ; H = 125m;       

L = 60m ; Q = 2,1-10T 

4 Cần trục tháp QTZ 5015 
Trung 

Quốc 
1 2008 

H = 108m; 

L = 80m ; Q = 1,5-6T 

5 Cần tháp leo tầng TCP5512 
Trung 

Quốc 
2 2010 

H = 25m; L = 55m ;   

Q = 1,2-6T ; 380V-

50Hz - 3 pha - 43,1KW 

6 Cần trục tháp QTZ 6021 
Trung 

Quốc 
1 2010 

80KW ; H = 53m; 

L = 60m ; Q = 2,1-10T 

7 Cần trục tháp TCT 7015 
Trung 

Quốc 
2 2017 

H = 53m, L = 70m, 

Q = 1.5-12T 

 Vận thăng, cần trục bánh lốp     

8 Vận thăng lồng SC 200/200 TQ 9 
2016-

2017 
66KW ;H=250m,Q=2T 

9 Vận thăng lồng HPVTL200 
Việt 

Nam 
2 

2004, 

2006 

18KW ; Q = 2T;            

H = 118m 

10 Vận thăng lồng Việt Phát 
Trung 

Quốc 
1 2008 

22KW ; Q = 2T;              

H = 125m 
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STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

11 Vận thăng chở hàng 
Việt 

Nam 
8 2013 4KW ; 500kg 

12 Vận thăng lồng VPV 200 Tiger  1 2018 H = 130m; Q = 2T 

13 Vận thăng lồng HP-VTL-100.150 
Việt 

Nam 
1 2015 H = 130m; Q = 1T 

14 Cần trục bánh lốp KC 3577 Nga 2 2000 Q = 12T ; H = 14m 

II THIẾT BỊ THI CÔNG BÊTÔNG     

 Trạm trộn bêtông     

1 Trạm trộn bêtông - CIE - Việt Nam 
Việt 

Nam 
1 2005 90KW ; 60m

3
 / h 

2 Trạm trộn bêtông - Công nghệ Nga 
Việt 

Nam 
1 2009 90KW ; 60m

3
 / h 

 Máy bơm, xe bơm bêtông     

3 
Máy bơm bêtông cố định BSA 1407-D 

Putzmetster 
Đức 1 2014 71m

3
 / h ; 71bar 

4 Máy bơm bêtông cố định 
Hàn 

Quốc 
1 2008 60m

3
 / h ; 71bar 

5 Máy bơm bêtông cố định Sany 
Trung 

Quốc 
1 2009 85m

3
 / h 

6 Xe bơm bêtông JUNJIN 3715 
Hàn 

Quốc 
3 2015 

240CV ; H = 37m ;        

150 m
3
 / h 

 Xe vận chuyển bêtông     

7 Xe chuyển trộn bêtông - HUYNDAI 
Hàn 

Quốc 
4 ’12-‘17 Dung tích thùng 6m

3
 

8 Xe chuyển trộn bêtông - Dong Phong 
Trung 

Quốc 
4 2016 Dung tích thùng 9m

3
 

9 Xe chuyển trộn bêtông 
Hàn 

Quốc 
4 2015 Dung tích thùng 6m

3
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STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

10 Xe chuyển trộn bêtông - Dong Phong 
Trung 

Quốc 
2 2013 Dung tích thùng 9m

3
 

 Máy trộn bêtông     

11 Máy trộn bêtông các loại 
VN 

TQ 
30 ’12-‘15 

 

V = 200-350 lít 

 

 Máy đầm bêtông     

12 Máy đầm dùi các loại 
Nhật 

TQ 
80 ’12-‘15 22 - 65 

13 
Máy đầm đất các loại (Chạy điện +    

Chạy xăng) 

Nhật 

TQ 

8 

22 
’12-‘15 1,5KW - 1P / 220V 

14 
Máy đầm bàn các loại (Chạy điện +    

Chạy xăng) 

Nhật 

TQ 
20 ’12-‘15 1,5KW - 1P / 220V 

III THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TÁC ĐẤT     

1 Máy xúc đào HITACHI -  Nhật 2 2008 200 CV ; 0,35-0,65m
3
 

2 Máy xúc đào KOBELKO - Nhật Nhật 3 2005 200 CV ; 0,35-0,65m
3
 

3 Máy ủi Nhật 2 2008 110-180 CV 

4 Xe xúc lật - KOMATSU - Nhật Nhật 1 2003 2m
3
 ; 130CV 

5 Ô tô tự đổ 
Nga 

Nhật 
6 ’05-‘11 2,5-12 Tấn 

7 Máy khoan đá 
LX 

Nhật 
3 ’07-‘09 100 

8 Máy khoan đá Nhật 2 ’05-‘09 100 

9 Máy nén khí các loại  8 ’05-‘08 5-8m
3 

/ phút 

10 Máy bơm nước hố móng  5 2017 5,5KW 

11 Máy bơm nước hố móng  1 2017 7,5KW 
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STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

12 Búa phá đá HB20G  3 2011 100 

13 Máy bơm nước (Chạy điện + Chạy xăng)  50 ’10-‘16 3,6-50m
3 

/ h 

IV THIẾT BỊ NGUỒN     

1 Máy phát điện 
Liên 

Xô 
1 2018 62,5KW ; 3 pha - 380V 

2 Máy phát điện 125KVA 
Liên 

Xô 
1 2002 125KVA; 125KW 

3 Máy phát điện FG WISON Anh 1 2017 40KVA 

4 Máy phát điện FG WISON Anh 1 2016 75KVA 

5 Máy phát điện FG WISON Anh 1 2016 100KVA 

6 Máy phát điện FG WISON Anh 1 2016 200KVA 

7 Máy phát điện Model VG 530 FDM  1 2019 550 KVA 

8 Xe đèn chiếu sáng Nhật 2 2015 4 x 1000W 

V THIẾT BỊ KHÁC     

1 Máy trộn vữa 
VN 

TQ 
18 ’12-‘15 80 Lít / thùng 

2 Máy hàn 
Đức 

VN 
50 ’13-‘16 23KW 

 Máy gia công cốt thép     

3 Máy uốn TQ 20 ’12-‘15  

4 Máy cắt TQ 16 ’12-‘15 40 

5 Máy cắt TQ 4 ’12-‘15 60 

6 Máy uốn GJB 40 TQ 10 ’12-‘15 40 

7 Máy khoan bêtông  50 ’12-‘15 600W 

8 Máy khoan điện  30 ’12-‘15 540W 
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STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

9 Giáo xây dựng (m
2
) VN 15.000 ’12-‘18 Sử dụng tốt 

10 Giáo chống tổ hợp (m
2
)  30.000 ’15-‘18 Sử dụng tốt 

11 Cột chống đơn (bộ)  700 ’15-‘18 Cao > 4m 

12 Tấm định hình (m
2
)  25.000 ’15-‘18 Sử dụng tốt 

13 Tấm lớn thi công vách, đập... (m
2
)  5.000 ’15-‘18 Sử dụng tốt 

VI THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG     

1 Lu tĩnh SAKAI Nhật 2 2001 8 Tấn 

2 Lu rung KAWASAKI Nhật 2 2014 12 Tấn 

3 Máy ủi KOMATSU Nhật 2 2003 120CV ; 130CV 

4 Trạm trộn bêtông nhựa nóng  1 2005 90KW ; 60m
3
 / h 

VII MÁY KHOAN CỌC NHỒI     

1 Máy khoan HITACHI Nhật 1 2016 Khoan đất sâu 36m 

2 Máy khoan ED 4000 Nhật 1 2016 Khoan đất sâu 42m 

3 Máy khoan ED 5500 Nhật 1 2016 Khoan đất sâu 58m 

4 Máy ép cọc thủy lực tự hành 
Trung 

Quốc 
1 2010 800 Tấn 

VIII 
THIẾT BỊ KIỂM TRA, ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG 
    

1 Máy toàn đạc NIKON + Máy trắc đạc điện tử Nhật 8 ’12-‘16 Hoạt động tốt 

2 Máy toàn đạc điện tử LEICA 
Thụy 

Sỹ 
6 ’16-‘19 Hoạt động tốt 

3 Bộ thí nghiệm bằng phương pháp dao vòng  2 2015 Hoạt động tốt 

4 Bộ thí nghiệm bằng phương pháp rót cát  2 2015 Hoạt động tốt 

5 Thước kẹp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt  1 2014 Hoạt động tốt 

6 Thước kẹp  2 2018 Hoạt động tốt 



 
 

|63 

 

VIN A2  

Hồ sơ năng lực  

STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Năm 

SX 

Công suất 

hoạt động 

7 Khuôn lập phương 150x150x150mm  15 2019 Hoạt động tốt 

8 Khuôn trụ 150x300mm  10 2019 Hoạt động tốt 

9 Khuôn lập phương kép 3x150mm  10 2019 Hoạt động tốt 

10 Khuôn 40x40x160mm  8 2019 Hoạt động tốt 

11 Bộ côn đo độ sụt của bêtông  10 2019 Hoạt động tốt 

12 Khuôn vữa  20 2019 Hoạt động tốt 

 


